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BÁO CÁO

            V/v Hoạt động Tuần lễ 40 (28/09/2011 – 04/10/2011)

I. NHỮNG HOẠT ĐỘNG CHUNG CỦA CHI CỤC
· Báo cáo, trao đổi nhu cầu nguồn, số lượng và kế hoạch lựa chọn sản phẩm cụ thể xây dựng chuỗi gia súc, gia cầm, rau, quả và thủy sản tiêu thụ trên địa bàn thành phố;

· Khai giảng lớp ứng dụng kỹ thuật phân tử trong chẩn đoán một số bệnh động vật thủy sản nguy hiểm (từ ngày 06/10/2011 -20/10/2011);

· Dự hội nghị ”Triển khai công tác phòng chống dịch Tai xanh khu vực Nam bộ” tại Cần Thơ;

· Làm việc với Trung tâm Chất lượng vùng 4;
· Cùng với Sở NN-PTNT tiếp và làm việc với Sở NN và PTNT tỉnh Hậu Giang;
· Kiểm tra đoàn liên ngành y tế;
· Họp đánh giá nội bộ lần 2 năm 2011: Thanh tra thú y – PC; TTY Quận 11, Quận 5, Quận 7, Quận 8, Quận Thủ Đức;
· Triển khai công tác thi đua khen thưởng;
· Dự lớp học tập, quán triệt Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong thời kỳ mới; 

· Chuẩn bị và tổ chức Hội thi “Bí thư chi bộ giỏi năm 2011”;

· Dự liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác khối Dân - Chính -Đảng cụm Miền Đông Nam Bộ. 

· Họp định kỳ CBVC-LĐ khối văn phòng Chi cục – tháng 10/2011;
· Dự Khóa học kỹ năng thư ký ISO;
II. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH:

1. Tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm trên cả nước: 

Tính đến tuần 40, các tỉnh còn xảy ra dịch bệnh chưa qua 21 ngày gồm:

a. Dịch Cúm gia cầm: Còn tỉnh Quảng Ngãi, giảm bớt tỉnh Quảng Trị.
b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: Còn tỉnh Nghệ An, không phát sinh thêm.
c. Dịch bệnh Tai xanh trên heo (PRRS): Còn 05 tỉnh Long An, Tiền Giang và Tây Ninh, Sóc Trăng và Quảng Nam, không phát sinh thêm.

2. Công tác phòng chống dịch gia súc tại thành phố:
· Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 365/CT-TTg về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trong phạm vi cả nước; Công điện số 13/CĐ-BNN-TY về việc "Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm"; Chỉ thị 07/2011/CT-UBND về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; Chỉ thị số 2783/CT-BNN-TY về việc "Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm dịp cuối năm; Công văn số 1228/SNN-NN ngày 18/8/2011 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố; Công văn số 1445/SNN-NN ngày 29/9/2011 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch heo tai xanh (PRRS) trên địa bàn thành phố; Công văn số 967/CCTY-PCD ngày 21/9/2011 của Chi cục Thú y về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh PRRS và Cúm gia cầm;
· Trong tuần, Chi cục Thú y kiểm tra tình hình dịch tễ và công tác tiêm phòng tại các hộ chăn nuôi giáp ranh các tỉnh (khu vực xã Phạm Văn Hai, Bình Lợi - Bình Chánh giáp ranh tỉnh Long An). Qua kiểm tra tình hình dịch tễ tương đối ổn định.
- Các quận huyện cũng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra tình hình dịch tễ tại các khu vực chăn nuôi nhập cư, khu vực giáp ranh các tỉnh, ổ dịch cũ...; quản lý tình hình nhập xuất đàn gia súc - gia cầm; thống kê, cập nhật dữ liệu đàn gia súc; tiêm phòng và thu phí tiêm phòng; quyết toán tiêm phòng, trả vỏ chai vắcxin (LMLM, Dịch tả); kiểm tra hiệu giá kháng thể sau tiêm phòng.


3. Công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại thành phố:
- Về kinh doanh GC sống trái phép trên các tuyến đường trọng điểm: Phát hiện 149 điểm/40 chợ, khu vực/12 quận, huyện. Nhiều nhất tại Bình Chánh, Hóc Môn, Quận 12, Gò Vấp và Bình Tân.

- Về kinh doanh SPGC không đúng quy định: Phát hiện 126 điểm/68 chợ, khu vực/17 quận, huyện. Nhiều nhất tại Quận 8, Quận 12, Bình Chánh, Bình Tân, Thủ Đức và Quận 6. 

(đính kèm phụ lục 1 và 2)

4. Công tác phòng, chống vận chuyển, kinh doanh SPĐV trái phép:

· Ngày 28/9/2011, TTY Bình Tân phối hợp với UBND phường Bình Trị Đông tổ chức kiểm tra việc kinh doanh động vật, sản phẩm động vật đã phát hiện 03 điểm tập trung kinh doanh gia cầm, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc với số lượng lớn. Kết quả xử lý gồm 130 con gà lông và 340 kg gia cầm làm sẵn, bàn giao cho Trạm Phòng chống dịch xử lý theo quy định.

· Ngày 01/10/2011, TTY Bình Tân tiếp tục phối hợp với UBND phường Bình Trị Đông tổ chức kiểm tra các điểm kinh doanh động vật, sản phẩm động vật đã xử lý 140 kg gia cầm làm sẵn, 220 kg gia cầm làm sẵn do kinh doanh không đúng quy định.

· Trong tuần CBTY cùng UBND phường An Lạc, An Lạc A, Bình Hưng Hòa B đã xử lý 73 con gà đá tại hộ dân chăn nuôi trái phép.

III. CÔNG TÁC KDĐV-KSGM & KIỂM TRA VỆ SINH THÚ Y:
1. Hoạt động 5 Trạm KDĐV:
	Đơn vị
	H.Môn
	An Lạc
	Thủ Đức
	X.Hiệp
	Cao tốc
	V/Phú
	T.cộng

	TB hơi

(con)
	0
	0
	0
	0
	60
	0
	60

	TB tuột

(con)
	2.017
	178
	128
	224
	772
	2
	3.321

	Heo hơi

(con)
	3.046
	5.850
	5.582
	11.820
	11.969
	3.011
	41.278

	Heo bên

(con)
	0
	13.284
	1.535
	1.069
	124
	1.151
	17.163

	GC sống

(con)
	28.313
	22.187
	1.520
	83.761
	78.002
	148.855
	362.638

	GC tươi

(con)
	2.279
	145.117
	72.226
	131.553
	537
	61.013
	412.725

	Trứng GC

(quả)
	327.800
	6.979.630
	4.418.748
	3.791.700
	9.375.820
	1.151.600
	26.045.298

	SPCB

(kg)
	0
	5.477
	26.485
	2.839
	8
	12.348
	47.157

	SPĐL

(kg)
	75.590
	28.093
	15.003
	0
	0
	30.047
	148.733


2. Công tác KSGM- Kiểm tra VSTY-SPĐV:

- Số lượng KSGM heo
:
44.743
con

- Số lượng KSGM trâu, bò
:
109
con


- Số lượng giết mổ gia cầm
:
366.962
con


- Cấp giấy CNKDSPĐV nội tỉnh
:
161.623
tờ

- Tiêu độc sát trùng
:
163.277
m2

- Tiêu độc xe ôtô
:
3.667
chiếc


- Tiêu độc xe hai bánh
:
2.776
chiếc

3. Kết quả kiểm tra sản phẩm đông lạnh nhập khẩu:

- Thịt trâu, bò
:
186.654
kg



- Thịt heo
:
158.348
kg


- Thịt gia cầm
:
1.372.672
kg


- Thịt dê cừu
:
5.925
kg

- Phụ phẩm gia cầm
:
126
kg

- Phụ phẩm heo
:
14.695
kg
4. Tình hình hoạt động 2 chợ đầu mối Bình Điền và Tân Xuân:
	Sản lượng thịt heo nhập chợ
	Bình Điền
	Tân Xuân

	
	Nguồn T/phố
	Nguồn Tỉnh
	Nguồn T/phố
	Nguồn Tỉnh

	T/cộng con/tuần
	3.039
	12.971
	24.857
	476

	BQ con/ngày
	2.287
	3.619

	Cấp giấy tờ/ngày 
	2.084
	3.713


IV. CÔNG TÁC XỬ PHẠT VPHC, XỬ LÝ KỸ THUẬT:

1. Xử lý vi phạm hành chính: Trong tuần Thanh tra tiếp nhận 22 hồ sơ do các đơn vị chuyển về, ra 22 Quyết định XPVPHC, với tổng tiền phạt 34.250.000 đồng.
 
2. Xử lý kỹ thuật tại các CSGM và Thị trường: 
* Tại các CSGM:

- Hủy: 2.639 kg phụ phẩm heo, 45 con gà chết xe tại CSGM An Nhơn.

- Hạ phẩm: 24 con heo tại các CSGM: TT Bình Tân (07 con) và Vissan (17 con).

- Luộc: 27 con tại các CSGM: TT Quận 12 (14 con) và TT Hóc Môn (13 con). 

* Tại các cơ sở KD trứng: 

- Hủy: 18.100 quả trứng gia cầm và 4.260 quả trứng cút cơ sở kinh doanh trứng cấp 1 tại quận 2, 8, 12, Bình Chánh, Bình Tân và Nhà Bè.

* Trên thị trường: 


- Đối với gia súc - SPGS: 


Các đơn vị phát hiện, xử lý 07 trường hợp kinh doanh SPĐV không đạt tiêu chuẩn vệ sinh (Quận 3, Quận 12, Bình Điền, Hóc Môn, Tân Bình, Thủ Đức, KD An Lạc). Tang vật gồm: 364 kg thịt heo, 7.000 kg chân trâu bò, 152 kg thịt bê, 05 kg thịt heo đông lạnh và 07 kg thịt gà động lạnh.

- Đối với gia cầm - SPGC: 
+ Phát hiện 156 trường hợp. Tang vật gồm: 957 con gia cầm sống; 70 con và 1030 kg thịt gia cầm; 54 con chim; 255 con cút làm sẵn; 270 con cút sống; 1.300 quả trứng cút; 23.108 quả trứng gia cầm.

+ Tập trung tại: Bình Tân: 200 quả trứng gia cầm, 251 con gia cầm sống, 732 kg gia cầm làm sẵn, 22 con chim; Quận 12: 11.740 quả trứng gia cầm, 228 con gia cầm sống, 107 kg gia cầm làm sẳn; Hóc Môn: 92 con gia cầm sống, 30 con chim; Bình Chánh: 1.660 quả trứng gia cầm, 87 con gia cầm sống, 29 kg gia cầm làm sẵn; Quận 9: 40 con gia cầm sống.

V. CÔNG TÁC THÚ Y THỦY SẢN: 
Công tác kiểm dịch và xử lý dịch bệnh thủy sản
	Huyện
	Kiểm dịch tôm giống
	Xử lý dịch bệnh

	
	Nhập
	Xuất
	

	
	Số lô
	SL 

(triệu 

con)
	Nguồn

gốc
	Lũy

Tiến

(triệu con)
	Cấp

Giấy
	Số

lượng

(triệu con)
	Nơi đến
	Lũy

Tiến

(triệu con)
	Tôm nuôi có 
KD
	Tôm nuôi không KD
	Số

TH

xử lý
	Diện tích (ha)

	N/Bè
	09
	4,85
	KH, NT,

BT, BR-VT
	157
	22
	3,42
	NB; CG
	143,570
	00
	00
	00
	00

	C/Giờ
	06
	6,30
	KH, NT, BT
	172,83
	11
	1,90
	CG, LA, TG 
	159,745
	00
	12
	12
	9,63

	TC
	15
	11,15
	
	329,83
	33
	3,32
	
	303,315
	Trong tuần: xử lý 12 TH / 9,63 ha ao nuôi bệnh;

Lũy tiến: xử lý 366 TH / 291,19 ha ao nuôi bệnh.


VI. CÔNG TÁC THÚ Y TẠI CÁC XÃ NÔNG THÔN MỚI:
Trong tuần, công tác thú y tại các xã xây dựng nông thôn mới tiếp tục thực hiện tiêm phòng trên đàn gia súc. Kết quả tiêm phòng lũy tiến đợt II/2011 như sau:
	Số

TT
	Xã
	Heo
	Trâu bò
	Chó mèo

	
	
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP LMLM
	%
	TĐKT
	TP
	%

	1
	Bình Chánh - BC
	1.098
	675
	61,48
	125
	5
	4,00
	695
	631
	90,79

	2
	Bình Lợi - BC
	2.360
	1.009
	42,75
	27
	0
	0,00
	804
	750
	93,28

	3
	Đa Phước - BC
	532
	485
	91,17
	49
	39
	79,59
	494
	450
	91,09

	4
	Quy Đức - BC
	444
	274
	61,71
	9
	0
	0,00
	999
	950
	95,10

	5
	Tân Nhựt - BC
	3.904
	2.248
	57,58
	164
	0
	0,00
	1.747
	1.550
	88,72

	6
	Long Thới - NB
	822
	600
	72,99
	35
	-
	-
	411
	372
	90,51

	7
	Nhơn Đức - NB
	2.508
	2.050
	81,74
	37
	-
	-
	685
	673
	98,25

	8
	Phước Lộc - NB
	313
	213
	68,05
	4
	-
	-
	371
	350
	94,34

	9
	Bình Khánh - CG
	420
	125
	29,76
	-
	-
	-
	700
	550
	78,57

	10
	Lý Nhơn - CG
	178
	100
	56,18
	56
	50
	89,29
	610
	500
	81,97

	11
	Tam T Hiệp - CG
	203
	-
	-
	-
	-
	-
	590
	400
	67,80

	12
	Đông Thạnh - HM
	6.315
	4.510
	71,42
	5.612
	516
	9,19
	1.934
	1.902
	98,35

	13
	Nhị Bình - HM
	10.625
	6.019
	56,65
	2.782
	684
	24,59
	1.150
	1.149
	99,91

	14
	Tân Hiệp - HM
	1.980
	1.110
	56,06
	1.334
	854
	64,02
	1.774
	1.760
	99,21

	15
	Thới  T Thôn - HM
	2.934
	2.667
	90,90
	4.620
	1.899
	41,10
	1.413
	1.387
	98,16

	16
	Xuân Thới Sơn - HM
	2.435
	1.500
	61,60
	1.891
	845
	44,69
	1.156
	1.127
	97,49

	17
	XTT - HM
	10.018
	8.107
	80,92
	4.827
	1.348
	27,93
	2.052
	2.034
	99,12

	18
	An Nhơn Tây - CC
	9.041
	3.175
	35,12
	4.082
	970
	23,76
	697
	1.000
	143,47

	19
	Nhuận Đức - CC
	20.318
	9.710
	47,79
	2.322
	160
	6,89
	983
	653
	66,43

	20
	Phước Thạnh - CC
	3.595
	1.600
	44,51
	3.133
	900
	28,73
	533
	550
	103,19

	21
	Tân Phú Trung - CC
	11.180
	7.200
	64,40
	3.622
	1.330
	36,72
	582
	1.000
	171,82

	22
	Tân Thạnh Đông - CC
	22.403
	16.625
	74,21
	13.650
	7.500
	54,95
	577
	800
	138,65

	23
	Tân Thạnh Tây - CC
	3.620
	1.600
	44,20
	4.322
	1.560
	36,09
	2.771
	1.600
	57,74

	24
	Tân Thông Hội - CC
	6.474
	3.850
	59,47
	2.182
	700
	32,08
	2.127
	2.100
	98,73

	25
	Thái Mỹ - CC
	13.099
	8.250
	62,98
	1.451
	370
	25,50
	1.413
	1.140
	80,68

	26
	Trung An - CC
	4.439
	2.600
	58,57
	3.621
	1.640
	45,29
	821
	610
	74,30

	27
	Trung Lập Hạ - CC
	6.084
	2.825
	46,43
	1.220
	240
	19,67
	1.015
	850
	83,74

	28
	T. Lập Thượng - CC
	4.978
	3.100
	62,27
	2.061
	690
	33,48
	325
	760
	233,85


VII. HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÒNG: 

1. Phòng Tổ Chức - Hành Chính:
· Công tác tổ chức nhân sự:
- Tham mưu Ban lãnh đạo giải quyết những nội dung công việc còn tồn đọng của tuần qua và giải quyết những nội dung liên quan chế độ chính sách hưu trí, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ, điều động nhân sự sắp xếp, củng cố tổ chức;

- Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan điều động, bố trí và tuyển dụng bổ sung các đơn vị.

- Tiếp tục phối hợp các phòng chức năng tham mưu hoàn chỉnh nội dung báo cáo công tác rà soát của tổ công tác 118.

- Làm việc với lãnh đạo một số đơn vị để giải quyết những vướng mắc trong công tác điều động, bố trí nhân sự.

- Làm việc với cán bộ UBND phường 6, quận 11 và tham mưu dự thảo hợp đồng thuê bảo vệ mặt bằng 128 Trần Quý trong khi chờ sửa chữa.

- Tham mưu quyết định điều chỉnh bổ sung công nhận Tổ trưởng các tổ thuộc TTY quận Bình Tân.

- Thực hiện điều chỉnh hồ sơ BHXH 01 trường hợp và chốt sổ BHXH 02 trường hợp.

· Công tác Thi đua-Khen thưởng, Kỷ luật: 
· Tham mưu và thực hiện báo cáo kết quả kiểm điểm các trường hợp vi phạm mất ấn chỉ ở Trạm Thú y huyện Củ Chi, quận 6 và tham gia họp kiểm điểm 01 trường hợp của TTY huyện Bình Chánh; đề nghị thành lập Hội đồng xử lý kỷ luật viên chức.

· Tham mưu và thực hiện thủ tục đề xuất chi khen thưởng bổ sung Bằng khen UBND thành phố về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, gian lận thương mại các cấp nhiều năm liên tục (2001 - 2011) theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

· Tham gia họp triển khai công tác thi đua khen thưởng do Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức và nghiên cứu hướng dẫn của Sở để tham mưu dự thảo thi đua nội bộ Chi cục Thú y.

· Công tác CCHC: 
· Tiếp nhận 09 đơn xin cấp CCHN  thú y, 1 đơn xin đăng ký kiểm tra ĐK VSTY cơ sở trứng cấp 1 và 5 đơn thư nội bộ.

· Về tiến độ thực hiện ISO:  
· Tiếp tục thực hiện kế hoạch ĐGNB lần 2/2011 HTQLCL ISO 9001:2008.

· Tổ GV ISO/CCTY tập trung số liệu để tổng hợp theo cụm, chuẩn bị BC định kỳ tháng 9/2011 và BC kết quả ĐGNB lần 2/2011 HTQLCL ISO 9001:2008 của Chi cục Thú y.

· Công tác xây dựng cơ bản:

· Cùng với các phòng, bộ phận thực hiện tiếp nhận bàn giao nhà 128 Trần Quý.

· Nghiệm thu sửa chữa nhỏ TTY Hóc Môn, TTY Quận 5, kho lưu trữ 1091 Trần Hưng Đạo, Quận 5

· Tiếp tục theo dõi giải quyết các công việc tồn đọng.
2. Phòng Tài chính kế toán
· Công tác Kế hoạch, Lao động tiền lương:
Hoàn chỉnh và trình BLĐ Chi cục để xét thông qua điều chỉnh kế hoạch các đơn vị năm 2011.

· Công tác Tài chính Kế toán:
· Dự thảo và tính toán lại kinh phí PCD LMLM, cúm gia cầm theo Quyết định số 1442/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ PCD gia súc, gia cầm.

· Tiếp tục triển khai mua vật tư hóa chất phục vụ công tác PCD thuỷ sản.

· Tiếp tục làm việc với Bộ Tài chính về việc điều chỉnh Thông tư 136/2010/TT-BTC.

· Tiếp thanh tra Bộ Tài chính về Báo cáo quyết toán kinh phí năm 2010.

· Tiếp tục theo dõi Sở Nông nghiệp và PTNT về trình cấp kinh phí Chương trình thú y bò sữa.

· Theo dõi, nhắc nhở Sở Tài chính trình kinh phí PCD thuỷ sản, tuần sau làm việc với Sở Tài chính về kinh phí này. 

3. Phòng Tổng hợp vi tính:
· Công tác Tổng hợp:
· Thực hiện báo cáo tình hình phòng chống dịch gia súc, gia cầm tuần.
· Tổng hợp, đánh giá các nội dung hoạt động theo từng lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ của toàn Chi cục.

· Tham gia góp ý, bổ sung một số nội dung liên quan Đề án vệ sinh an toàn thực phẩm của Sở Y tế. 
· Công tác Vi tính:
· Sưu tầm, tổng hợp, trình duyệt các bản tin liên quan đến ngành để đăng trên trang web của Chi cục; Bổ sung địa chỉ mail tất cả các đơn vị vào mục “Liên hệ”; Cập nhật địa chỉ và số điện thoại hiện tại của các đơn vị vào website; Đang phối hợp Thanh tra rà soát các văn bản liên quan Đề án 30: tạo thành thư mục riêng trong mục “Thủ tục hành chính”, loại bỏ các văn bản và mẫu biểu đã không còn sử dụng.

· Tạm ngưng chuyển đổi dữ liệu phần mềm thống kê dịch tễ để các đơn vị cập nhật và báo cáo tổng đàn gia súc theo yêu cầu lãnh đạo Chi cục; Tiếp tục theo dõi các TTY đã chuyển đổi rồi (Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Bình Tân, Quận 9, Thủ Đức) nhập liệu và truy xuất báo cáo, để chỉnh sửa, bổ sung các lỗi, hoàn chỉnh phần mềm để triển khai nhân rộng ra các quận huyện còn lại.

· Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện việc các cá nhân, đơn vị sử dụng mail ngoài hệ thống mail của Chi cục gởi vào mail các đơn vị, cá nhân của Chi cục thông qua website để theo dõi và kịp thời trả lời, theo yêu cầu đề xuất của Thanh tra - đã được LĐ Chi  cục chấp thuận.

· Tiếp tục nghiên cứu phần mềm theo dõi tiến độ thực hiện các công việc mà Lãnh đạo Chi cục giao cho các cá nhân, đơn vị.

· Chuẩn bị các trang thiết bị công nghệ thông tin để phục vụ Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2011 do Đảng ủy Chi cục Thú y tổ chức.

· Tham mưu đề xuất tách thành 03 gói để trang bị hệ thống máy vi tính, máy in phục vụ nhu cầu cần thiết của các đơn vị trong công tác cấp giấy, thống kê, điều trị;

· Hướng dẫn việc cài đặt và sử dụng phần mềm diệt virus cho các đơn vị;

· Sửa chữa, khắc phục sự cố mạng và máy vi tính tại Phòng TCHC (kho ấn chỉ), TTY Quận 6, 7, 8, Nhà Bè, KD Xuân Hiệp.
4. Hoạt động Thanh tra thú y:
· Thẩm định 10 TH đăng ký thẩm định HNTY, tham mưu cấp 10 chứng chỉ HNTY và 06 giấy chứng nhận ĐKVSTY.
· Thanh tra Thú y phối hợp với đội Cơ Động thực hiện 03 lượt kiểm tra tại 04 CSGM (Trung tâm quận 12, Xuân Thới Sơn, Phước Kiển, Sơn Vàng) và 01 điểm mua bán trâu bò sỉ:

· Tại 04 CSGM:

· CSGM Trung tâm quận 12: nguồn gia súc nhập về từ các tỉnh Bến Tre (số lượng có tăng hơn so với tuần trước), Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai, Bình Dương và địa phương. Qua kiểm tra một số giấy CNKD do CCTY Tiền Giang cấp, ghi nhận: mặt trước giấy CNKD không ghi tuyến đường đi, tuy nhiên mặt sau giấy CNKD ghi tuyến đường đi cao tốc nhưng người ký xác nhận khác tên CBTY cấp giấy CNKD. Thời điểm kiểm tra: tình hình dịch tễ bình thường. Thời điểm kiểm tra, tình hình dịch tễ bình thường.

· CSGM Xuân Thới Sơn - Hóc Môn, ghi nhận: nguồn gia súc nhập về từ các tỉnh Bến Tre, Đồng Nai. Trung bình cơ sở giết mổ 300 con/ngày. 

· CSGM Phước Kiển, huyện Nhà Bè ghi nhận: nguồn gia súc nhập về từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp,  Đồng Nai, Bình Dương và gia súc địa phương. Trung bình cơ sở giết mổ 230 con/ngày. 

· CSGM Sơn Vàng, huyện Nhà Bè ghi nhận: nguồn gia súc nhập về từ các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Long An, Đồng Nai và địa phương. Trung bình cơ sở giết mổ 65 con/ngày. 

Thời điểm kiểm tra, tình hình dịch tễ bình thường. Tổ kiểm tra khuyến cáo cơ sở và thương lái không nên để gia súc tồn, nhằm đảm bảo tình hình dịch bệnh.

· Tại điểm mua bán trâu bò sỉ Huỳnh Lắm, địa chỉ lô P đường số 10, Bình Hưng, huyện Bình Chánh:

· Điều kiện vệ sinh thú y: tường trần nhà dơ, dính nhiều mạng nhện; Các vật dụng chứa đựng bằng inox, tủ đông bảo quản sản phẩm không được vệ sinh sạch sẽ (đóng nhiều cáu bẩn, rỉ sét); Tủ bảo quản sản phẩm động vật để chung sản phẩm đã qua chế biến với sản phẩm thịt tươi không đảm bảo vệ sinh; Khu vực kinh doanh thịt tươi chung với khu vực bán đồ ăn (bán phở); Chân đế của máy xay thịt dơ, rỉ sét không đảm bảo vệ sinh thú y.

· Kiểm tra thực tế: Số lượng thịt nhập vào cơ sở có giấy chứng nhận kiểm dịch đầy đủ, số lượng phù hợp so với giấy (nguồn Tiền Giang và Long An).

· Đề nghị: Cơ sở phải thường xuyên vệ sinh sạch sẽ trước và sau khi sản xuất; Vệ sinh sạch sẽ các vật dụng chứa đựng, bảo quản sản phẩm động vật; Không bảo quản sản phẩm đã qua chế biến với sản phẩm tươi sống; Khu vực kinh doanh hàng tươi sống cách biệt với khu kinh doanh ăn uống. Bàn giao trạm Thú y Bình Chánh lập biên bản và xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Thanh tra Thú y phối hợp với TTY Tân Bình làm việc với đại diện cơ sở Phát Đạt Phát, địa chỉ số 115 Phạm Văn bạch, phường 15, quận Tân Bình. Kết quả: Chủ cơ sở xác nhận lô hàng 7.000 kg chân đuôi trâu bò không đạt tiêu chuẩn sử dụng làm thực phẩm cho người, tự nguyện xin tiêu hủy lô hàng.
CHI CỤC THÚ Y TP. HỒ CHÍ MINH         
PHỤ LỤC

(Đính kèm báo cáo tuần 40/2011)

Phụ lục 1:  Tình hình các điểm kinh doanh gia cầm sống:

	STT
	Tổng số điểm KDGC sống trái phép
	T39
	T40
	KV/CHỢ

	
	Q/H
	146
	149
	40

	1
	Quận 2
	2
	2
	2

	2
	Quận 5
	6
	6
	2

	3
	Quận 6
	1
	0
	0

	4
	Quận 7
	6
	0
	0

	5
	Quận 8
	1
	0
	0

	6
	Quận 9
	0
	1
	1

	7
	Quận 10
	1
	0
	0

	8
	Quận 12
	17
	18
	7

	9
	B.Chánh
	55
	64
	9

	10
	B.Tân
	8
	9
	5

	13
	Củ Chi
	3
	3
	2

	14
	Gò Vấp
	11
	12
	5

	15
	Hóc Môn
	29
	28
	3

	16
	T.Bình
	2
	2
	2

	17
	Tân Phú
	2
	2
	1

	18
	Thủ Đức
	2
	2
	1

	Tổng số điểm KD SPGC không bao bì, không rõ nguồn gốc
	182
	126
	65

	1
	Quận 1
	1
	2
	1

	2
	Quận 2
	6
	3
	3

	5
	Quận 5
	2
	2
	1

	6
	Quận 6
	5
	5
	4

	8
	Quận 8
	88
	41
	14

	9
	Quận 9
	1
	0
	0

	10
	Quận 10
	2
	2
	2

	11
	Quận 11
	2
	0
	0

	12
	Quận 12
	18
	19
	8

	13
	B.Chánh
	17
	17
	5

	14
	B.Tân
	10
	10
	5

	15
	B.Thạnh
	4
	3
	3

	16
	Cần Giờ
	1
	0
	0

	17
	Củ Chi
	2
	2
	1

	18
	Gò Vấp
	1
	3
	3

	19
	Nhà Bè
	2
	3
	2

	20
	P.Nhuận
	11
	4
	3

	21
	T.Bình
	1
	3
	3

	22
	Thủ Đức
	4
	5
	5

	23
	Tân Phú
	4
	2
	2


Phụ lục 2: Bảng chi tiết tình hình kinh doanh GC - SPGC không đúng quy định:

	Tổng số điểm KDGC sống trái phép
	T.39
	T.40
	KV/CHỢ

	Q/H
	TÊN CHỢ
	146
	149
	40

	Quận 2
	 
	2
	2
	2

	1
	Khu vực cầu Mỹ Thủy
	1
	1
	1

	2
	Khu vực chợ tự phát Đo Đạc, P.Bình An
	1
	1
	1

	Quận 5
	 
	6
	6
	2

	1
	Phú Hữu Trần Chánh Chiếu, P.14
	4
	4
	1

	2
	Nhiêu Tâm, Bạch Vân, P,5
	2
	2
	1

	Quận 6
	 
	1
	0
	0

	1
	Lề đường Tân Hòa Đông
	1
	0
	0

	Quận 7
	 
	6
	0
	0

	1
	Lề đường Nguyễn Văn Linh, khu vực gần trạm thu phí
	3
	0
	0

	2
	Lề đường Lê Văn Lương, khu vực chân cầu Rạch Đĩa
	3
	0
	0

	Quận 8
	 
	1
	0
	0

	1
	Lề đường Bùi Minh Trực, P.5
	1
	0
	0

	Quận 9
	 
	0
	1
	1

	1
	Ngã tư RMK p. Phước Long A
	0 
	1
	1

	Quận 10
	 
	1
	0
	0

	2
	Nhà hàng Hải Long 170-170A Trần Nhân Tôn, P2
	1
	0
	0

	Quận 12
	 
	17
	18
	7

	1
	Cầu An Lộc, phường Thạnh Lộc
	1
	1
	1

	2
	Cầu Chợ Cầu, phường Đông Hưng Thuận
	1
	1
	1

	3
	Cầu Trường Đai, p. Thới An và phường Tân Thới Hiệp
	6
	6
	1

	4
	Khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây
	4
	4
	1

	5
	Khu giãn dân, phường Hiệp Thành
	2
	3
	1

	6
	Lề đường TCH 21, P. Tân Thới Hiệp
	2
	2
	1

	7
	Đường Hà Huy Giáp, phường Thạnh Xuân
	1
	1
	1

	B.Chánh
	 
	55
	64
	9

	1
	Chợ tự phát đường Liên ấp 1,2,3, xã Vĩnh Lộc B
	5
	7
	1

	2
	Ngã Ba Quách Điêu xã Vĩnh Lộc A & B
	10
	9
	1

	3
	Chợ Cầu Xáng đường Thanh Niên xã Phạm Văn Hai
	4
	6
	1

	4
	Chợ Bình Chánh đường QL.1A ấp 4 xã Bình Chánh
	4
	4
	1

	5
	Lề đường QL.50 ấp 1 xã Đa Phước
	5
	5
	1

	6
	Đối diện chợ Bà Lát, đường TL10, xã Lê Minh Xuân
	6
	8
	1

	7
	Khu công Nghiệp Vĩnh Lộc đường số 2 xã Vĩnh Lộc A
	7
	6
	1

	8
	Gần cầu Tân Tạo đường TL.10 xã Lê Minh Xuân 
	14
	15
	1

	9
	Lề đường Chánh Hưng, Xã Bình Hưng
	0 
	4
	1

	B.Tân
	 
	8
	9
	5

	1
	Đường Đất Mới (Bình Trị Đông, Bình Trị Đông A)
	1
	1
	1

	2
	Chợ khu phố 3 đường Chiến Lược (Bình Hưng Hòa A)
	1
	1
	1

	3
	Khu vực cầu Đen (Bình Hưng Hòa A)
	1
	1
	1

	4
	Chân cầu Tân Kỳ Tân Quý (Bình Hưng Hòa A)
	2
	2
	1

	5
	Lề đường Hương Lộ 3 (Bình Hưng Hòa)
	3
	4
	1

	Củ Chi
	 
	3
	3
	2

	1
	Chợ Bình Mỹ
	1
	1
	1

	2
	Giữa cầu Bà Đội và cầu Thi Đua, TL 9
	2
	2
	1

	Gò Vấp
	 
	11
	12
	5

	1
	Chợ Tân Sơn, P,12
	3
	4
	1

	2
	Chợ cầu phường 14
	2
	2
	1

	3
	Cầu Trường Đai, phường 13
	3
	3
	1

	4
	Cầu An Lộc, phường 6, 17
	2
	2
	1

	5
	Chợ căn cứ 26
	0 
	1
	1

	6
	Đường Phan Văn Trị 
	1
	0 
	0 

	H.Môn
	 
	29
	28
	3

	1
	Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, xã Bà Điểm
	15
	14
	1

	2
	Đường Đặng Thúc Vịnh, ấp 1, Đông Thạnh
	11
	11
	1

	3
	Đường Tô Ký, xã Trung Chánh
	3
	3
	1

	T.Bình
	 
	2
	2
	2

	1
	Chợ Hoàng Hoa Thám
	 0
	1
	1

	2
	Chợ Võ Thành Trang
	0 
	1
	1

	3
	Phường 10
	1
	 0
	0 

	4
	Phường 15
	1
	 0
	0 

	Tân Phú
	 
	2
	2
	1

	1
	Khu vực đường Bình Long
	2
	2
	1

	T.Đức
	 
	2
	2
	1

	1
	Lề đường Hiệp Bình, KP7, KP8, P.Hiệp Bình Chánh
	2
	2
	1

	Tổng số điểm KD SPGC không bao bì, không rõ nguồn gốc
	182
	126
	65

	Quận 1
	 
	1
	2
	1

	1
	Đường Nguyễn Thái Học (chợ cầu Ông Lãnh)
	1
	2
	1

	Quận 2
	 
	6
	3
	3

	1
	Chợ An Khánh
	2
	1
	1

	2
	Chợ An Bình
	1
	0
	0

	3
	Khu vực cầu Rạch Chiếc
	2
	1
	1

	4
	Đường dẫn cầu Phú Mỹ
	1
	1
	1

	Quận 5
	 
	2
	2
	1

	1
	Góc Hùng Vương, Nguyễn Duy Dương
	2
	2
	1

	Quận 6
	 
	5
	5
	4

	1
	lề đường chợ Bình Tiên
	 0
	2
	1

	3
	lề đường An Dương Vương, P,10
	0 
	1
	1

	8
	Lề đường Lê Quang Sung , P9
	2
	0 
	0 

	9
	Lề đường Tân Hòa Đông, P14
	1
	 0
	0 

	 10
	Lề đường Tân Hòa Đông, P13
	 0
	1
	1

	 11
	Lề đường Nguyễn Thị Nhỏ, P2
	2
	0 
	 0

	16
	lề đường Hậu Giang
	0 
	1
	1

	Quận 8
	 
	88
	41
	14

	1
	Đường Dương Bá Trạc
	3
	0
	0

	2
	Đường Đặng Chất
	1
	0
	0

	3
	Đường Nguyễn Thị Tần, Phường 2
	10
	7
	1

	4
	Chợ Phạm Thế Hiển đường Phạm Thế Hiển, P.4
	6
	0
	0

	5
	Đường Đào Cam Mộc, P.4
	15
	8
	1

	6
	Chợ Nhị Thiên Đường 
	2
	1
	1

	7
	Đường Bùi Minh Trực, P.5
	6
	5
	1

	8
	Chợ Bình An, P.6
	3
	1
	1

	9
	Chợ Lò Than, P.6
	0
	0
	0

	10
	Chợ Phú Lợi 1, P7
	3
	2
	1

	11
	Chợ Phú Lợi 2, P.7
	7
	3
	1

	12
	Đường Phạm Thế Hiển 
	3
	0
	0

	13
	Trước nhà số 200 đường Ba Tơ
	0
	0
	0

	14
	Chợ Trần Văn Thành, P.9
	2
	0
	0

	15
	Chợ Ba Đình, P.11
	4
	2
	1

	16
	Chợ Xóm Củi đường Tùng Thiện Vương, P.12
	2
	0
	0

	17
	Đường Phong Phú
	1
	1
	1

	18
	Hẻm xung quanh chợ Xóm Củi, P.11
	0
	0
	0

	19
	Chợ Nguyễn Chế Nghĩa, P.12
	2
	1
	1

	20
	Chợ Bình Đông, P.14
	5
	2
	1

	21
	Chợ Rạch Cát, P.15
	2
	2
	1

	22
	Chợ Vạn Nguyên, P.15
	3
	2
	1

	23
	Đường Mễ Cốc, P.15
	2
	0
	0

	24
	Chợ Phú Định, P.16
	6
	4
	1

	Quận 9
	 
	1
	0
	 0

	1
	Đường Nguyễn Duy Trinh
	1
	0 
	0 

	Quận 10
	 
	2
	2
	2

	1
	Chợ Nguyễn Tri Phương, P.6
	1
	1
	1

	 
	Chợ Đống Đa
	1
	1
	1

	Quận 11
	 
	2
	0
	0

	1
	Chợ Bình Thới
	1
	0 
	0 

	2
	Chợ Phú Bình
	1
	 0
	0 

	Quận 12
	 
	18
	19
	8

	1
	Chợ lề đường Đông Quang, phường Hiệp Thành
	3
	3
	1

	2
	Chợ lề đường TCH 21, phường Tân Thới Hiệp
	2
	2
	1

	3
	Chợ lề đường khu phố 2, phường Tân Chánh Hiệp
	3
	3
	1

	4
	Chợ lề đường giãn dân, phường Hiệp Thành
	3
	3
	1

	5
	Chợ Thiếc, phường Hiệp Thành
	2
	2
	1

	6
	Chợ lề đường khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây
	3
	3
	1

	 7
	Chợ lề đường khu phố 6, phường Tân Thới Nhất
	0 
	1
	1

	8
	Chợ lề đường khu phố 2, phường Tân Thới Nhất
	2
	2
	1

	B.Chánh
	 
	17
	17
	5

	1
	Chợ tự phát đường liên ấp 1, 2, 3 xã Vĩnh Lộc B
	4
	3
	1

	2
	Chợ Cầu Xáng, đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai
	3
	4
	1

	3
	Chợ Bình Chánh, đường QL1A, ấp 4, xã Bình Chánh
	3
	3
	1

	4
	Lề đường QL50, ấp 1, xã Đa Phước
	3
	3
	1

	5
	Chợ Lê Minh Xuân
	4
	4
	1

	B.Tân
	 
	10
	10
	5

	1
	Ngã tư 4 xã (Bình Trị Đông)
	2
	2
	1

	2
	Đất Mới (Bình Trị Đông A)
	2
	1
	1

	3
	Lê Văn Qưới (Bình Hưng Hòa A)
	2
	3
	1

	4
	Chợ Phạm Đăng Giản (Bình Hưng Hòa)
	2
	2
	1

	5
	Chợ lề đường Bình Long (Bình Hưng Hòa A)
	2
	2
	1

	B.Thạnh
	 
	4
	3
	3

	1
	Chợ lề đường Hoàng Hoa Thám
	1
	0 
	 0

	2
	Chợ chiều Phường 22
	1
	1
	1

	3
	Chợ chiều Phường 21
	1
	1
	1

	4
	Chợ Văn Thánh 
	1
	1
	1

	Cần Giờ
	 
	1
	0
	0 

	1
	Khu vực chợ lòng lề đường xã Bình Khánh
	1
	0
	0 

	Củ Chi
	 
	2
	2
	1

	 1
	Chợ Tân Thông Hội
	2
	2
	1

	Gò Vấp
	 
	1
	3
	3

	1
	Chợ lề đường Lý Thường Kiệt, P.4
	 0
	1
	1

	2
	Chợ căn cứ 26, P.17
	1
	1
	1

	3
	Chợ Hoàng Mai, P15
	 0
	1
	1

	Nhà Bè
	 
	2
	3
	2

	1
	Chợ Thị Trấn, Nhà Bè
	1
	2
	1

	2
	Chợ Bà Chòi
	1
	0 
	0 

	3
	Chợ Cầu Kênh
	 0
	1
	1

	P.Nhuận
	 
	11
	4
	3

	1
	Chợ Kiến Thiết (phường 14)
	3
	1
	1

	2
	Chợ Phan Tây Hồ (phường 7)
	5
	2
	1

	3
	Chợ Cô Giang (phường 1)
	3
	1
	1

	T.Bình
	 
	1
	3
	3

	1
	Khu phố đường Hồng Lạc
	 0
	1
	1

	3
	Chợ Hoàng Hoa Thám
	 0
	1
	1

	5
	Chợ Tân Trụ
	 0
	1
	1

	 6
	Chợ Tân Hưng
	1
	 0
	 0

	Thủ Đức
	 
	4
	5
	5

	1
	Lề đường Hiệp Bình, KP7, KP8, p. Hiệp Bình Chánh
	1
	1
	1

	2
	Chợ Khiết Tâm, phường Bình Chiểu
	1
	1
	1

	3
	Chợ Tam Bình
	1
	1
	1

	 4
	Chợ Linh Trung
	0 
	1
	1

	5
	Chợ Thủ Đức
	1
	1
	1

	6
	Chợ Từ Đức
	 
	0 
	0 

	Tân Phú
	 
	4
	2
	2

	1
	Chợ Sơn Kỳ
	2
	 0
	0 

	2
	Chợ Tân Phú 2
	2
	 0
	0 

	 3
	Chợ Tân Phú 1
	 0
	1
	1

	 4
	Chợ Tân Hương
	 0
	1
	1
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